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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   14/2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  15   tháng 03   năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về phụ thu vào giá một số khoáng sản không kim loại 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

______



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 của Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Luật khoáng sản được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996;

Căn cứ Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11/11/1999 của Thủ tướng  Chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐND ngày 22/2/2001 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VI kỳ họp thứ 4 v/v phụ thu đối với một số khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phụ thu vào giá một số loại khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau :

1. Đối tượng phụ thu và mức phụ thu :

a) Đối tượng phụ thu : Là các loại khoáng sản không kim loại được khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm mục đích kinh doanh, trước mắt phụ thu vào các khoáng sản thuộc nhóm nguyên liệu : cát, sỏi, sạn, đất, đất sét các loại, đá xây dựng, Pelspat (đá tràng thạch), cát xuất khẩu.

b) Mức phụ thu : 

TT
Loại khoáng sản
ĐVT
Mức phụ thu




Huyện

Núi Thành
Các huyện, thị còn lại

1
Cát xây dựng
đ/m3
3.000
3.000

2
Sạn, sỏi
đ/m3
3.000
3.000

3
Đất
đ/m3
4.000
4.000

4
Đất sét dùng làm ngạch ngói thủ công
đ/m3
3.000
3.000

5
Đất sét dùng vào sản xuất công nghiệp; đá ong
đ/m3
2.000
2.000

6
Đá xây dựng các loại (trừ đá ong) :

- Đá 1 x2 

- Đá 2 x 4 và 4 x 6

- Đá hộc và các loại đá khác
đ/m3

đ/m3

đ/m3

10.000

8.000

5.000
6.000

5.000

4.000



7
Pelspat (đá tràng thạch)
đ/tấn
6.000
6.000

8
Cát xuất khẩu
đ/tấn
15.000
15.000

9
Cát đen
đ/tấn
16.000
16.000

Các khoản phụ thu vào giá một số loại khoáng sản không kim loại được hạch toán vào chi phí trước thuế.

c) Đối tượng nộp :

Là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm mục đích kinh doanh.

d) Đối tượng miễn, giảm :

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh không nhằm mục đích kinh doanh hoặc khai thác phục vụ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương do nhân dân tổ chức tự làm, công trình mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, chính sách xã hội thì được miễn phụ thu.

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản dùng để chế biến, sản xuất thành sản phẩm khác với quy mô công nghiệp tại địa bàn tỉnh Quảng Nam thì được miễn phụ thu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoạt động và được giảm 50% phụ thu trong 3 năm tiếp theo.

- Các tổ chức, cá nhân nói tại điểm c Điều này nếu bị thiên tai, dịch hoạ, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến số khoáng sản đã kê khai nộp thuế thì được xét miễn phụ thu đối với số khoáng sản đã bị tổn thất.

Điều 2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản không kim loại và các cơ quan chức năng trong công tác thu, sử dụng nguồn thu :

1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản không kim loại.

a) Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản theo quy mô công nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân thuộc diện đối tượng trên phải kê khai sản lượng, đăng ký khoản phụ thu với cơ quan thuế cùng với thuế tài nguyên phải nộp hàng tháng.

- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản mới được cấp phép sau khi văn bản này có hiệu lực phải kê khai, đăng ký với cơ quan thuế trong thời gian chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được phép hoạt động khai thác khoáng sản.

- Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc có sự thay đổi trong hoạt động khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất là 5 ngày trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc thay đổi.

- Kê khai khoản phụ thu phải nộp hàng tháng cho cơ quan thuế trong 10 ngày đầu của tháng tiếp theo. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải kê khai đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

- Nộp đầy đủ, đúng hạn khoản phụ thu cùng với thuế tài nguyên vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn nộp được ghi trong thông báo chậm nhất không được quá ngày 25 của tháng tiếp theo.

b) Đối với các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản theo phương thức tận thu :

Tiến hành đăng ký với UBND xã, phường, thị trấn nơi mình tổ chức khia thác, kê khai đầy đủ, chính xác sản lượng khai thác và kịp thời nộp đầy đủ khoản phụ thu theo mức quy định cho UBND xã chậm nhất không được quá ngày 10 của tháng sau.

2. Trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức quản lý công tác phụ thu và sử dụng nguồn thu :

a) Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn :

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo Luật khoáng sản, có giải pháp tổ chức các hoạt động khai thác theo quy hoạch và kế hoạch hằng năm của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức thu đúng, thu đủ khoản phụ thu đối với khoáng sản theo mức giá do UBND tỉnh quy định.

- Nơi có điều kiện thuận lợi, UBND cấp xã phải kịp thời nộp số tiền phụ thu vào KBNN hàng ngày, nơi khó khăn định kỳ hàng tuần nộp một lần và phải được quản lý như một nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

- Lập dự toán thu và sử dụng nguồn thu hàng năm trình HĐND cấp xã quyết định.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thu và sử dụng nguồn thu hàng năm cho HĐND cùng cấp và Phòng Tài chính.

b) Cục thuế tỉnh :

- Có trách nhiệm hướng dẫn, kê khai, tổ chức phụ thu đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật DNNN, Luật doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài).

- Cục thuế chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính - Vật giá ban hành mẫu biên lai phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thu đúng, thu đủ khoản phụ vào giá khoáng sản theo quy định của UBND tỉnh cùng với việc thu thuế tài nguyên hàng tháng và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai, đăng ký nộp đầy đủ khoản phụ thu vào ngân sách Nhà nước.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện nộp đúng, nộp đủ khoản phụ thu theo số lượng thực tế phát sinh, cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động khai thác của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản hoặc căn cứ vào số thuế tài nguyên phải nộp của tổ chức, cá nhân để ấn định số phụ thu phải nộp.

- Hằng năm Cục thuế được phép sử dụng 5% trên tổng thu nộp ngân sách Nhà nước (do cơ quan thuế quản lý thu) để phục vụ công tác thu và khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác thu.

c) UBND các huyện, thị :
- Căn cứ vào đề nghị của cấp xã xem xét miễn, giảm phụ thu cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức quản lý thu, sử dụng nguồn thu của cấp xã, kịp thời tháo gỡ và chấn chỉnh những sai trái trong công tác quản lý và sử dụng nguồn thu.

d) Phòng Tài chính các huyện, thị có trách nhiệm :

- Tiếp nhận và phân phối biên lai phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo mẫu quy định do Cục thuế phát hành cho các xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phụ thu vào ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện điều tiết kịp thời các khoản phụ thu cho các cấp ngân sách.

- Cùng với các ngành liên quan xây dựng phương án sử dụng nguồn thu hàng năm trình UBND và HĐND huyện quyết định.

- Tổng hợp tình hình  thu và sử dụng nguồn thu trên địa bàn huyện báo cáo UBND, HĐND huyện và Sở Tài chính - Vật giá tỉnh.

e) Kho bạc Nhà nước :

Có trách nhiệm quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn thu, kịp thời điều tiết cho các cấp ngân sách theo quy định.

g) Sở Tài chính - Vật giá :

- Kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức quản lý thu và sử dụng nguồn thu tại các địa phương.

- Kịp thời trích, quyết toán chi phí quản lý cho Cục thuế tỉnh (5% trên tổng số thu do cơ quan thuế quản lý thu).

- Tổng hợp tình hình về quản lý và sử dụng nguồn thu trên địa bàn tỉnh báo cáo HĐND và UBND tỉnh.

- Hằng năm Sở Tài chính - Vật giá căn cứ báo cáo của các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện phụ thu xem xét đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện thu.

h) Sở Công nghiệp :

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

3. Tỷ lệ điều tiết nguồn thu :

- Nguồn phụ thu do UBND cấp xã trực tiếp quản lý và tổ chức thu được trích lại 10%/ tổng số thu để chi phí phục vụ công tác thu và khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thu, số còn lại 90% (được coi như 100%) nộp vào ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước và được điều tiết như sau :

+ Ngân sách cấp xã : 80%

+ Ngân sách cấp huyện : 20%.

- Nguồn phụ thu do cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu, nộp 100% vào ngân sách Nhà nước tại KBNN nơi phát sinh thu và được điều tiết như sau :

+ Ngân sách cấp xã có phát sinh thu : 20%.

+ Ngân sách cấp huyện : 20%

+ Ngân sách tỉnh : 60%.

4.Quản lý và sử dụng nguồn phụ thu :

Khoản phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản phải được nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước thông qua KBNN nơi phát sinh nguồn thu và được quản lý như mọi nguồn thu của ngân sách Nhà nước. Các cấp chính quyền địa phương có nguồn thu được điều tiết hằng năm phải xây dựng kế hoạch thu - sử dụng nguồn thu vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường nơi có khoáng sản được khai thác và những nơi khác. Không được sử dụng nguồn phụ thu để chi thường xuyên và chi cho các mục đích khác, phương án sử dụng nguồn phụ thu phải thông qua HĐND địa phương quyết định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính - Vật giá và Cục thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này đồng thời phối hợp với Sở Công nghiệp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị và các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nguồn phụ thu vào giá tài nguyên khoáng sản; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thực hiện các khoản phụ thu đồng thời căn cứ tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh mức phụ thu đối với các loại tài nguyên và bổ sung các  đối tượng tài  nguyên khoáng sản thực hiện phụ thu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51/2000/QĐ-UB ngày 01/11/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về tạm thời phụ thu vào giá một số loại tài nguyên khoáng sản đang khai thác.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở : Tài chính - Vật giá, Công nghiệp, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản không kim loại và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- VPCP, Bộ Tài chính

- TVTU, TTHĐ, TTUB

- Các Ban HĐND tỉnh

- Đại biểu HĐND tỉnh

- CPVP

- Các Sở, Ban, ngành, ĐT

- Như điều 5

- Lưu VT, KTTH, KTN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Ngọc Hoàng








